
Diện tích công 

trình (m2)
Mức hỗ trợ Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10=20,000*6 

tháng
11=9*10 12=8+11

1
Nguyễn Thanh Hà

Lý Hương Hương

Tổ 31, P. Phan 

Đình Phùng
133 427 8,0 ODT 5.000.000 94,0 120.000 11.280.000 16.280.000

Tổng cộng 8,0 5.000.000 94,0 11.280.000 16.280.000

TT
Họ và tên người sử 

dụng đất
Vị trí thửa đất

PHỤ LỤC 04

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CÁC KHOẢN HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Xây dựng mới cầu Gia Bảy (địa phận phường Phan Đình Phùng) - đợt 1

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày         /            /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

ĐVT: Đồng

Phương án bồi thường các khoản hỗ trợ

Hỗ trợ thuê địa điểm sản xuất kinh doanh  

(theo khoản 4, Điều 16, Quyết định số 

15/2026/QĐ-UBND ngày 27/3/2026)

Hỗ trợ di chuyển tài sản (theo 

khoản 11, Điều 16, Quyết định 

số 15/2026/QĐ-UBND ngày 

27/3/2026)

Tổng cộngSố tờ
Số 

thửa

Diện tích 

thu hồi 

(m2)

Loại 

đất
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